
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số B06 phố Bảo Khang, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, đường Hoàng Minh Thảo, 
Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN THÁI BÌNH

0110885651

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng
Chi tiết: Khai thác than cứng: Các hoạt động khai thác dưới 
hầm lò hoặc khai thác trên bề mặt, bao gồm cả việc khai thác 
bằng phương pháp hoá lỏng; Các hoạt động làm sạch, sắp xếp, 
tuyển chọn, phân loại, nghiền, sàng ... và các hoạt động khác 
làm tăng thêm phẩm chất của than non và cải tiến chất lượng 
hoặc thiết bị vận tải than; Khôi phục than đá từ bãi ngầm

0510

2. Khai thác và thu gom than non
Chi tiết: Khai thác than non (than nâu): Các hoạt động khai 
thác dưới hầm lò hoặc khai thác trên bề mặt, bao gồm cả việc 
khai thác nhờ phương pháp hoá lỏng; Hoạt động rửa, khử 
nước, nghiền và các hoạt động thu gom than non tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc bảo quản, vận tải than.

0520

3. Khai thác và thu gom than bùn 0892

4. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

5. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu 
khác chưa được phân vào đâu như: Nguyên liệu làm đá mài, đá 
quý, các khoáng chất, graphite tự nhiên, và các chất phụ gia 
khác..., Đá quý, bột thạch anh, mica...;

0899

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Chi tiết: Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương 
pháp truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát 
địa chất tại khu vực có tiềm năng; Hoạt động cung cấp dịch vụ 
bơm và tháo nước trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Hoạt động 
cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử

0990

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN THÁI BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN THAI BINH INVESTMENT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAN THAI BINH INVESTMENT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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700.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1DƯƠNG 
QUANG 
HUY

Việt 
Nam

Số 4, phố Đinh Tiên 
Hoàng, Khu 1, 
Phường Quảng Yên, 
Thị xã Quảng Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

699.860.000.000 99,980 022088007120

2NGUYỄN 
THỊ THU 
HƯỜNG

Việt 
Nam

Căn 1504 CT1 khu 
nhà ở quận Hoàng 
Mai, Phường Yên Sở, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

140.000.000 0,020 034191002610

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn 
dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán 
buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

4661

8. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn vật 
liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

11. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa

5022

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản)

5210

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm 
toán, thuế và chứng khoán)

7020

16. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022088007120
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 4, phố Đinh Tiên Hoàng, Khu 1, Phường Quảng Yên, Thị xã 
Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 4, phố Đinh Tiên Hoàng, Khu 1, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng 
Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG QUANG HUY Nam

06/03/1988 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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